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Phần 3: Sinh trưởng của VSV   Câu 26. (Nhận biết). Tìm ý đúng nhất về cách nhân lên của vi khuẩn.   A. Vi khuẩn sinh sản nhanh cần lượng thức ăn lớn.   B. Vi khuẩn sinh sản bằng c ách sinh nha bào.   C. Vi khuẩn nhân lên chủ yếu bằng cách nhân đôi.   D. Vi khuẩn nhân lên dựa vào bộ máy di truyền của tế bào chủ.   Câu 27. (Nhận biết). Trong môi trường nuôi cấy liên tục sự sinh trưởng của quần thể vi  khuẩn diễn ra mấy pha?   A. 1     B. 2     C. 3     D. 4   Câu 28. (Nhận biết). Trong môi trường nuôi cấy không liên tục sự sinh trưởng của quần  thể vi khuẩn diễn ra mấy pha?   A. 1     B. 2     C. 3     D. 4  
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Câu 29. (Nhận biết).  Quần thể vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng đạt cực đại ở pha nào?   A.Pha suy vong.   B.Pha t iềm phát.   C.Pha cân bằng.   D. Pha lũy thừa.   Câu 30. (Nhận biết). Ở pha nào thì quần thể vi sinh vật không tăng về số lượng?   A. Pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong   B. Pha cân bằng, pha tiềm phát, pha lũy thừa và pha suy vong.   C. Pha suy   vong.   D. Pha tiềm phát.   Câu 31. (Nhận biết). Chọn câu trả lời đúng : Những diễn biến chính trong pha tiềm phát?   A. Vi khuẩn tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim chuẩn bị cho phân bào.    B. Vi khuẩn không phải thích ứng với môi trường.   C. Vi khuẩn bắt đầu phân   chia nhưng còn chậm.   D. Vi khuẩn phân chia nhanh chóng.   Câu 32. (Nhận biết). Thế nào là sinh trưởng của vi sinh vật?   A. Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước  của vi sinh vật hoặc cả hai.   B. Sinh trưởng ở vi  sinh vật là tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường.   C. Sinh trưởng ở vi sinh vật là sự phân chia tế bào theo cấp số nhân.   D. Sinh trưởng là sự tăng kích thước của cá thể vi sinh vật.   Câu 33. (Nhận biết).  Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha  cân bằng động là:   A.  Số được sinh ra nhiều hơn số chết đi.    B.  Số chết đi nhiều hơn số được sinh ra.    C.  Số được sinh ra bằng với số chết đi.    D.  Chỉ có chết mà không có sinh ra.   Câu 34. (Vận dụng cao). Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế b ào. Thời gian 1  thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2h là   A: 104 x 23.       B. 104 x 24.         C. 104 x 25.         D. 104 x 26.   Câu 35.  (Nhận biết). Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình  thành ở pha   A. lag.           B. log.         C. câ n bằng động.       D. suy vong   Câu 36. (Vận dụng thấp). Tìm ý đúng về đặc điểm nuôi cấy vi khuẩn    A. Nuôi cấy vi khuẩn được trên tế bào sống.   B. Bất cứ vi khuẩn nào cũng có thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo.    C. Một số vi khuẩn chưa nuôi cấy được trên   môi trường nhân tạo.   D. Không thể nuôi cấy được vi khuẩn trên môi trường nhân tạo.   Câu 37. (Vận dụng cao). Điều nào không đúng khi nói về bào tử   A. Có thể sống trong điều kiện khô hạn.  
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B. Có thể chịu được nhiệt độ cao.   C. Có thể chịu được nhiệt độ thấp.   D . Vẫn tiếp tục quá trình trao đổi chất.   Câu 38. (thông hiểu). Vi khuẩn có khả năng phát sinh bào tử sẽ sinh ra ở pha nào trong  các pha sau đây   A. lag.           B. log.         C. cân bằng động.       D. suy vong   Câu 39. (Vận dụng cao). Nếu một chủng vi khuẩn cần 6 giờ đ ể 2 tế bào sinh sản thành 32  tế bào thì thời gian thế hệ của vi khuẩn này là bao nhiêu?   A. 60 phút.   B. 45 phút.     C. 120 phút.   D. 240 phút.   Câu 40. (thông hiểu). Các chất ức chế sinh trưởng được chia thành 2 nhóm là   A. Sinh trưởng và không sinh trưởng.   B. Ức   chế có chọn lọc và ức chế không sinh trưởng.   C. Ức chế kháng thể và kháng nguyên.   D. Ức chế kháng sinh và ức chế chọn lọc.  
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Phần 4: Sinh sản ở VSV   Câu 41. (Nhận biết). Các hình thức sinh sản ở nấm mốc:   A. Bào tử noãn, bào tử đảm, bào tử tiếp hợp, bào tử  túi.       B. Bào tử kín, bào tử tiếp hợp.   C. Bào tử tiếp hợp, bào tử đính, bào tử tiếp hợp.   D. Sinh sản hữu tính.   Câu 42. (Nhận biết). Sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ gồm có các hình thức:   Phân đôi, nảy chồi, bào tử trần.   B. Phân đôi, nảy chồi, bào tử.   C. Phân   đôi, nảy chồi, tiếp hợp.   D. Phân đôi, nảy chồi, bào tử kín.   Câu 43. (thông hiểu). Loại bào tử sau là loại bào tử sinh sản của vi khuẩn   A. bào tử nấm.         B. bào tử vô tính.   C. bào tử hữu hình.         D. ngoại bào tử.   Câu 44. (thông hiểu). Loại bào tử không phả i bào tử sinh sản của vi khuẩn là   A. nội bào tử.       B. ngoại bào tử.   C. bào tử đốt.       D. không có.   Câu 45. (Nhận biết). Các hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ là   A. phân đôi bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử.   B. phân đôi bằng ngoại bào tử, bào t ử đốt, nảy chồi.   C. phân đôi nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.   D. phân đôi bằng nội bào tử, nảy chồi.   Câu 46. (Nhận biết). Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân thực là   A. phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử.   B. phân đôi nảy chồi , ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.   C. phân đôi nảy chồi, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính.   D. nội bào tử, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính.  
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Phần 5: Ảnh hưởng của yếu tố  hóa học đến sinh trưởng của VSV   Câu 47. (Nhận biết). N hóm chất nào dưới đây không có tác dụng khử trùng   A. Muối kim loại nặng.   B. Phenol và các dẫn chất.   C. Cồn.   D. Chất tẩy rửa.   Câu 48.(Thông hiểu). Cơ chế tác động của chất kháng sinh   A. diệt khuẩn có tính chọn lọc     B. oxi hóa các thành phần tế bào .   C. thay   đổi khả năng cho đi qua của liipt ở màng sinh chất.   D. bất hoạt các prôtêin.  
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Câu 49. (Nhận biết). Cơ chế tác động của Clo   A. sinh oxi nguyên tử có tác dụng oxi hóa mạnh .   B. oxi hóa các thành phần tế bào .   C. bất hoạt các prôtein.   D. biến tính các loại pr ôtêin, các loại màng tế bào.   Câu 50. (Nhận biết). Cơ chế tác động của chất kháng sinh   A. diệt khuẩn có tính chọn lọc     B. oxi hóa các thành phần tế bào .   C. thay đổi khả năng cho đi qua của liipt ở màng sinh chất.   D. bất hoạt các prôtêin.   Câu 51. (Nhận biết ). Trong quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, các nguyên tố cơ bản C,  H, 0, N, S, P có vai trò   A. là nhân tố sinh trưởng.         B. kiến tạo nên thành phần tế bào.   C. cân bằng hoá thẩm thấu.         D. hoạt hoá enzim.   Câu 52. (Thông hiểu). vì sao thức ăn chứa nhi ều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn ?    A.vì nước là dung môi của các chất khoáng dinh dưỡng .   B.vì nước là yếu tố hóa học tham gia vào quá trình thủy phân các chất .   C.vì vi khuẩn sinh trưởng tốt ở môi trường có độ ẩm cao.   D.vì mỗi loại VSV sinh trưởng trong một   giới hạn độ ẩm nhất định.   Câu 53. (Thông hiểu). Chất có khả năng diệt được bào tử:   A. Acid Phenic   B. Iod       C. Cồn   D. Kim loại nặng Hg2+ Cu2+   Câu 54. (Nhận biết). Nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất   A. cần cho sự sinh trưởng của sinh vật   B. không cần ch o sự sinh trưởng của sinh vật   C. cần cho sự sinh trưởng của sinh vật mà chúng tự tổng hợp được   D. cần cho sự sinh trưởng của sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được   Câu 55. (Nhận biết). Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được   A. tất   cả các chất chuyển hoá sơ cấp.   B. tất cả các chất chuyển hoá thứ cấp.   C. tất cả các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.   D. một vài chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp  được.   Câu 56. (Nhận biết). Vi sinh vật nguyên dư ỡng là vi sinh vật tự tổng hợp được tất cả các  chất   A. chuyển hoá sơ cấp.         B. chuyển hoá thứ cấp.   C. cần thiết cho sự sinh trưởng.         D. chuyển hoá sơ cấp và thứ cấp.  
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Câu 57. (Nhận biết).  Cơ chế tác động của các hợp chất phenol là    A. ôxi hoá các thành  phần tế bào.         B. bất hoạt protein.   C. diệt khuẩn có tính chọn lọc.         D. biến tính các protein.   Câu 58. (Nhận biết). Cơ chế tác động của các loại cồn là   A. làm biến tính các loại màng.         B. ôxi hoá các thành phần tế bào.   C. thay đổi sự cho đi qua của li pit màng.     D. diệt khuẩn có tính chọn lọc.   Câu 59. (Nhận biết). Clo được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật trong lĩnh  vực   A. khử trùng các dụng cụ nhựa, kim loại.     B. tẩy trùng trong bệnh viện   C. khử trùng phòng thí nghiệm.         D. thanh trùng   nước máy   Câu 60. (Vận dụng thấp). Để diệt các bào tử đang nảy mầm có thể sử dụng   A. các loại cồn.         B. các andehit.   C. các hợp chất kim loại nặng.         D. các loại khí ôxit.   Câu 61. (Vận dụng thấp). Cơ chế tác động của chất kháng sinh là   A. diệt khuẩn có t ính chọn lọc.         B. ôxi hoá các thành phần tế bào.   C. gây biến tính các protein.         D. bất hoạt các protein.   Câu 62. (Vận dụng thấp). Các hợp chất sau không được dùng diệt khuẩn trong bệnh viện   A. kháng sinh.     B. cồn.     C. iốt.       D. các hợp chất kim loại nặ ng.  
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Câu 63. (Vận dụng cao). Sử dụng chất hoá học ức chế sinh trưởng của vi sinh vật nhằm  mục đích   A. sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp.       B. sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp   C. kích thích sinh trưởng của vi sinh vật.     D. kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật   Câu 64. (Vận dụng cao).  Vi sinh vật nguyên dưỡng là là vi sinh vật tự tổng hợp được tất  cả các chất   A. chuyển hóa sơ cấp.   B. chuyên hóa thứ cấp.   C. cần thiết cho sinh trưởng.   D. chuyển hóa sơ cấp và chuyển hóa thứ cấp.  
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Câu 65.(Vận dụng cao). Trong các ch ất sau đây, chất nào là chất kháng sinh   A. Cồn etylic   B. Axit lactic   C. Penixilin   D. Phenol     Phần 6: Ảnh hưởng của yếu tố   vật lý đến sinh trưởng của VSV   Câu 66. (Nhận biết). Chọn ý sai về ảnh hưởng của tia bức xạ tới vi khuẩn   A.Tia cực tím là tia được ứng   dụng khử trùng rộng rãi trong y tế.   B.Tia X cũng ứng dụng khử trùng rộng rãi trong y tế.   C.Tia gamma được dùng rộng rãi trong y tế nhung khó bảo vệ và tốn kém.   D.Hiệu quả diệt khuẩn của tia cực tím phụ thuộc nhiều vào thời gian và khoảng   Câu 67. (Nhận biế t). Chọn ý đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ với vi sinh vật.   A. Không một loài vi sinh vật nào phát triển được ở nhiệt độ trên 45 0 C.   B. Hầu hết vi sinh vật phát triển ở nhiệt độ 4  -   45 0 C, một số có thể ở dưới 4 0 C và nhiệt độ  cao từ 45  –   65 0 C.   C. Tất cả các l oại vi sinh vật chỉ phát triển được ở nhiệt độ 25  –   45 0 C.   D. Tất cả các loại vi khuẩn bị diệt ở 100 0 C.   Câu 68. (Thông hiểu). Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn  lactic:   A. Nhiệt độ   B. pH   C. Oxi   D. Nồng độ đường   Câu 69. (Vận dụng   cao). Tia cực tím có bước sóng 260 nm có tác dụng diệt vi khuẩn do:   A. Làm phá vỡ thành tế bào vi khuẩn   .   B. Làm đông tụ proterin của vi khuẩn.   C. Tác động đến Acid Nucleic của vi khuẩn.   D. Kiềm hãm hoạt động của enzyme.  
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Câu 70. (Nhận biết). Cho biết nơi  nào có nhiều vi sinh vật:   A. Đất       B. Nước   C. Không khí   D. Cơ thể   Câu 71. (Nhận biết). Nhiệt độ ảnh hưởng đến   A. tính dễ thấm qua màng tế bào vi khuẩn.   B. hoạt tính enzim trong tế bào vi khuẩn.   C. sự hình thành ATP trong tế bào vi khuẩn.   D. tốc độ các phản   ứng sinh hoá trong tế bào vi sinh vật.  
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Câu 72. (Thông hiểu). Vi sinh vật ký sinh trong động vật thuộc nhóm vi sinh vật   A. ưa ấm.     B. ưa nhiệt.       C. ưa lạnh.         D. ưa axit.   Câu 73. (Thông hiểu). Vi khuẩn E.Coli, ký sinh trong hệ tiêu hoá c ủa người, chúng thuộc  nhóm vi sinh vật   A. ưa ấm.       B. ưa nhiệt.         C. ưa lạnh.       D. ưa kiềm.   Câu 74. (Nhận biết). Các tia tử ngoại có tác dụng   A. đẩy mạnh tốc độ các phản ứng sinh hoá trong tế bào vi sinh vật.   B. tham gia vào các quá trình thuỷ phân trong  tế bào vi khuẩn.   C. tăng hoạt tính enzim.   D. gây đột biến hoặc gây chết các tế bào vi khuẩn.   Câu 75. (Vận dụng thấp). Giữ thực phẩm được khá lâu trong tủ lạnh vì   A. nhiệt độ thấp có thể diệt khuẩn.   B. nhiệt độ thấp làm cho thức ăn đông lại, vi khuẩn không  thể phân huỷ được.   C. trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không hoạt động được.   D. ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn kí sinh bị ức chế.   Câu 76. (Nhận biết). Yếu tố vật lý ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật có hại trong quá  trình muối chua ra u quả là     A. nhiệt độ.     B. ánh sáng.         C. độ ẩm.       D. độ pH.   Câu 77. (Vận dụng thấp). Vi khuẩn H. pylori ký sinh trong dạ dày người, nó thuộc nhóm  vi sinh vật   A. ưa kiềm.     B. ưa pH trung tính.       C. ưa axit.     D. ưa lạnh.   Câu 78. (Nhận biết). Viêc sử dụng y ếu tố vật lý nhằm mục đích   A. sản xuất chất chuyển hoá sơ cấp.       B. sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp.   C. kiểm soát vi sinh vật.             D. không có ảnh hưởng   Câu 79. (Nhận biết). Vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật   A. ưa lạnh.         B. ưa axit.       C. ưa kiềm.       D. ưa pH trung tính.  
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Câu 80. (Vận dụng thấp). Nếu dùng muối để ướp thịt, cá hoặc dùng đường để làm mứt thì  có thể bảo quản lâu dài mà không sợ bị hư hỏng là do   A. Nồng độ muối và đường cao tạo môi trường nhược trương.   B. Tạo môi trường đẳng trương.   C. T ạo môi trường ưu trương, nước bị rút khỏi tế bào gây co nguyên sinh chất, làm cho vi  sinh vật tự phân giải mà chết.   D. Ức chế vi sinh vật ưa mặn.     Phần 7: cấu trúc các loại Virut   Câu 81. (Nhận biết). Đặc điểm sinh sản của virút:   A. Sinh sản trong tế bào c hủ.       B. Sinh sản ở bất kỳ đâu.   C. Sinh sản bất kỳ ở tế bào nào.   D. Sinh sản ngoài tế bào chủ.   Câu 82. (Nhận biết). Virus nào khi xâm nhập cùng tồn tại với tế bào chủ:   A. Virus độc.   B.Virus ôn hoà.     C. Virus trung tính.   D. Vi khuẩn.     Câu 83. (Nhận biết). Đ iều nào sao đây là sai khi nói về virut HIV?   A. Lõi của virus HIV là ARN.   B. Bệnh AIDS do HIV gây bệnh có thể phòng ngừa được do có giai đoạn không triệu  chứng kéo dài.   C. HIV lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn.   D. Tế bào bạch cầu limpho T4 là l oại tb bị virut HIV tấn công.   Câu 84. (Nhận biết). Người ta phân loại virut dựa vào đâu ?   A. Axit nuclêic.     B. Cấu trúc vỏ capsit.   C. Có hay không có vỏ ngoài.     D. Acid Nucleic, vỏ capsit, có hay không có vỏ ngoài.   Câu 85. (Nhận biết). Virut nào sau đây có   cấu trúc xoắn ?    A. Virut bại liệt, vi rut đậu mùa.   B. Virut hecpet, vi rut đốm thuốc lá.   C. Virut đốm thuốc lá, vi rút sởi .   D. Virút sởi, vi rut đậu mùa.   Câu 86. (Nhận biết). Chọn đáp án đúng : đặc điểm của virút là     A. có cấu tạo tế bào .     B.chỉ chứa  ADN hoặc ARN.   C. chứa ribôxôm.     D. sinh sản độc lập.   Câu 87. (Nhận biết). Capsome là   A. lõi của virut.   B. đơn phân của axit nucleic cấu tạo nên lõi virut.   C. vỏ bọc ngoài virut.   D. đơn phân cấu tạo nên vỏ capsit của virut.  
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Câu 88. (Nhận biết).  Cấu tạo của   virut trần gồm có   A. axit nucleic và capsit.       B. axit nucleic, capsit và vỏ ngoài.   C. axit nucleic và vỏ ngoài.       D. capsit và vỏ ngoài.   Câu 89. (Nhận biết). Cấu tạo của 1 virion bao gồm   A. axit nucleic và capsit.       B. axit nucleic và vỏ ngoài.   C. capsit   và vỏ ngoài.       D. axit nucleic, capsit và vỏ ngoài.   Câu 90. (Thông hiểu). Prion là   A. phân tử ARN gây nhiễm cho tế bào thực vật.   B. phân tử protein và ADN gây nhiễm cho 1 số tế bào động vật.   C. phân tử protein và ARN gây nhiễm cho 1 số tế bào động vật.   D.   phân tử protein gây nhiễm ở 1 số tế bào động vật,không có axit nucleic.   Câu 91. (Thông hiểu). Mỗi loại virut chỉ nhân lên trong các tế bào nhất định vì   A. tế bào có tính đặc hiệu.     B. virut có tính đặc hiệu.   C. virut không có cấu tạo tế bào.     D. virut và  tế bào có cấu tạo khác nhau.   Câu 92. (Thông hiểu). Virut HIV gây bệnh cho người bị nhiễm loại virut này vì chúng  phá huỷ các tế bào   A. máu.     B. não.     C. tim.       D. của hệ thống miễn dịch.   Câu 93. (Thông hiểu). Phagơ là virut gây bệnh cho   A. người.   B. động v ật.     C. thực vật.     D. vi sinh vật.   Câu 94. (Vận dụng thấp). Virut xâm nhiễm vào tế bào thực vật qua vật trung gian là   A. ong, bướm.       B. vi sinh vật.       C. côn trùng.       D. virut khác.   Câu 95. (Vận dụng thấp). Tỷ lệ % bệnh đường hô hấp do các tác nhân virut  là   A. 60%.          B. 70%.     C. 80%.         D. 90%.   Câu 96. (Vận dụng cao). Virut ở người và động vật có bộ gen là   A. ADN.   B. ARN.   C. ADN và ARN.   D. ADN hoặc ARN.   Câu 97. (Vận dụng cao). Nếu trộn axit nuclêic của chủng virut B với một nửa prôtêin của  chủng virut A  và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lai sẽ có dạng   A. giống chủng A.   B. giống chủng B.   C. vỏ giống A và B , lõi giống B.   D. vỏ giống A, lõi giống B.  
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Câu 98. (Vận dụng cao). Không thể tiến hành nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống  như vi khuẩn đư ợc vì   A. kích thước của nó vô cùng nhỏ bé.   B. hệ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic.   C. không có hình dạng đặc thù.   D. nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc.     Phần 8: Sự nhân   lên của virut trong tế bào chủ   Câu 99. (Nhận biết). Trong chu trình nhân lên của  của virut, giai đoạn nào vỏ và lõi mới  của virut được tạo ra?   A. Xâm nhập.        B. Sinh tổng hợp.        C. Lắp ráp.       D. Phóng thích.   Câu 100. (Nhận biết). Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn virut bám vào tế  bào chủ?   A. Xâm nhập.        B. Sinh tổng  hợp.        C. Lắp ráp.       D. Hấp phụ.   Câu 101. (Nhận biết). Trong chu trình nhân lên của của virut, giai đoạn nào virut mới phá  vỡ tế bào chủ?   A. Xâm nhập.        B. Phóng thích.        C. Lắp ráp.       D. Hấp phụ.   Câu 102. (Nhận biết). Các phagơ mới được tạo thành phá v ỡ tế bào chủ chui ra ngoài  được gọi là giai đoạn   A. hấp phụ.   B. phóng thích.   C. sinh tổng hợp.   D. lắp ráp.   Câu 103. (Thông hiểu). Trong số các vi rút sau loại  chứa ADN (hai mạch) là   A. HIV.   B. vi rút khảm thuốc lá.   C.  phagơ T2.   D. virút cúm.   Câu 104. (Vậ n dụng thấp).  Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự   A. hấp phụ  -    xâm nhập  -   lắp ráp -   sinh tổng hợp -   phóng thích.   B. hấp phụ  -    xâm nhập  -   sinh tổng hợp -   phóng thích -   lắp ráp.   C. hấp phụ  -   lắp ráp  -    xâm nhập  -   sinh tổng hợp -   phóng th ích.   D. hấp phụ  -    xâm nhập  -   sinh tổng hợp -   lắp ráp -    phóng thích.   Câu 105. (Nhận biết). Chu trình tan là chu trình   A. lắp axit nucleic vào protein vỏ.       B. bơm axit nucleic vào chất tế bào.   C. đưa cả nucleocapsit vào chất tế bào.     D. virut nhân lên và ph á vỡ tế bào.  
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Câu 106. (Nhận biết). Quá trình tiềm tan là quá trình   A. virut nhân lên và phá tan tế bào.   B. ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường.   C. virut sử dụng enzim và nguyên liệu tế bào để tổng hợp axit nucleic và nguyên liệu của  riêng mình.   D. lắp axit nucleic vào protein vỏ.   Câu 107. (Thông hiểu). Khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV sẽ tấn công vào tế bào   A. hồng cầu.   B. cơ.   C. thần kinh.   D. limphô T.   Câu 107. (Vận dụng cao). Đối với những người nhiễm HIV, người ta có thể tìm thấy   virut  này ở   A. nước tiểu, mồ hôi.   B. máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo.   C. đờm, mồ hôi.   D. nước tiểu, đờm, mồ hôi.   Câu 108. (Vận dụng thấp). HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch vì   A. làm giảm lượng hồng cầu của người bệnh.   B. phá huỷ tế bào Limphô T và cá c đại thực bào.   C. tăng tế bào bạch cầu.   D. làm vỡ tiểu cầu.   Câu 109. (Thông hiểu). Đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV là   A. học sinh, sinh viên.   B. trẻ sơ sinh.   C. người cao tuổi, sức đề kháng yếu.   D. người nghiện ma tuý và gái mại dâm.   Câu 110. (Thông hiểu).  Sự hình thành mối liên kết hoá học đặc hiệu giữa các thụ thể của  virut và tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn   A. hấp phụ.   B. xâm nhập   C. tổng hợp.   D. lắp ráp.   Câu 111. (Nhận biết). Sự hình thành ADN và các thành phần của phagơ chủ diễn ra ở giai  đoạn   A. hấp phụ .   B. xâm nhập   C. tổng hợp.   D. lắp ráp.   Câu 112. (Nhận biết). Virut nhâm nhập vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn   A. hấp phụ.   B. xâm nhập   C. tổng hợp.  
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D. lắp ráp.   Câu 113. (Vận dụng thấp). Nếu đặt số thứ tự các bư ớc của quá trình tạo virut như   sau:   1. tổng   hợp prôtêin của virut.   2.  hợp nhất màng bao của virut với màng của tế bào.   3. lắp ghép các prôtêin.   4. loại bỏ vỏ capsit.   5. giải phóng virut khỏi tế bào.   6. nhân các ARN của virut.   Trư ờng hợp nào dư ới đây là đúng với trật tự diễn ra các bư ớc trong qu á trình phát  triển của virut độc ?   A. 4  –   2  –   1  –   6  –   3  –   5              B. 6  –   4  –   1  –   3  –   5  –   2             C. 2  –   4  –   6  –   1  –    3  –   5    D. 4  –   6  –   2  –   1  –   3  –   5   Câu 114. (Vận dụng cao).  A virus is made up of   A. Protein coat and mitochondria   B. Protein coat and nucleic   acid   C. Nucleic acid and cell membrane   D. Nucleic acid and cell wall   Câu 115. (Vận dụng cao). The protein coat of viruses that enclose the genetic materia is  called:   A. Virion   B. Prion   C. Capsomer   D. Capsid     Phần 9: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut   Câu   116. (Thông hiểu). Bệnh sốt rét do tác nhân nào gây ra?   A. Virus Dangi.       B. Động vật nguyên sinh (trùng liệt tử).     C. Virus Hecpet.      D. Xoắn khuẩn   Câu 117. (Thông hiểu). Dangi là tên gọi của một loại   A. virut.     B. động vật nguyên sinh.       C. kháng thể.     D. vi khuẩn.   Câu 118. (Nhận biết). Đặc điểm nào sau đây là sai khi nói về virut kí sinh ở thực vật   ?   A. Virut kí sinh ở thực vật không có khả năng tự xâm nhập vào tế bào chủ.   B. Hiện nay có khoảng 1000 loài virut khác nhau kí sinh trên thực vật.   C. Virut k hảm thuốc lá có cấu trúc khối.       D. Côn trùng chích hút nhựa cây sẽ lây truyền virut gây bệnh ở thực vật.   Câu 119. (Thông hiểu). Bệnh sốt xuất huyết do tác nhân nào gây ra?  
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A. Virut Dangi.     B. Động vật nguyên sinh (trùng liệt tử).     C. Virut Hecpet.      D. Xo ắn khuẩn.  
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Câu 120. Loại virut gây hại cho ngành công nghệ vi sinh, lên men thực phẩm là   A. phagơ.       B. Dangi.     C. virut kí sinh động vật.   D. virut kí sinh thực vật.   Câu 121. (Nhận biết). Đặc điểm nào sau đây là sai khi nói về ưu điểm của thuốc trừ sâu  sinh   học   ?   A. Trừ được nhiều loại sâu khác nhau.   B. Không gây ô nhiễm môi trường.   C. Hạ giá thành sản xuất.   D. Thời hạn sử dụng lâu dài, hiệu quả cao.   Câu 122. (Nhận biết). Virut sau khi nhân lên trong tế bào thực vật sẽ lan sang các tế bào  khác thông qua   A. c ác khoảng gian bào.   B. màng lưới nội chất.   C. cầu sinh chất.   D. hệ mạch dẫn.   Câu 123. (Vận dụng thấp). Công nghệ sinh học đã sản xuất prôtêin dựa vào sự sinh  trưởng của vi sinh vật theo   A. cấp số nhân.   B. cấp số cộng.   C. cấp số mũ.   D. hàm log.   Câu 124. (Nh ận biết). Interferon là loại protein được tổng hợp bởi:   A. Virút khi chúng xâm nhập vào cơ thể kí chủ   B. Cơ thể kí chủ khi có vi rút xâm nhập vào       C. Vi khuẩn khi xâm nhập vào kí chủ   D. Cơ thể kí chủ khi vi khuẩn xâm nhập vào   Câu 125. (Vận dụng cao). Chọn   ý sai về virut cúm.   A. Kháng nguyên vỏ ít có khả năng biến đổi.   B. Lây theo đường hô hấp, có thể gây thành dịch.   C. Có kháng nguyên lõi và vỏ.   D. Gây bệnh ở người và động vật.   Câu 126. (Vận dụng cao). Chọn ý đúng về đường lây của HBV, VGB.   A. Lây theo đườ ng: Thai nhi, máu, hô hấp, tình dục.   B. Lây theo đường: Tình dục, máu, thai nhi.   C. Lây theo đường: Máu , tình dục, tiêu hóa.   D. Lây theo đường: Tiêu hóa, hô hấp, máu.   Câu 127. (Vận dụng cao).  Tìm ý đúng về bệnh do phế cầu.   A. Gây viêm phổi, nhiễm khuẩn t iết niệu sinh dục   B. Gây nhiễm khuẩn máu, viêm ruột ỉa chảy.   C. Gây nhiểm khuẩn phổi, phế quản ở trẻ nhỏ.   D. Gây bệnh dịch hạch, nhất là ở trẻ em.   Câu 128. (Nhận biết). Tìm ý sai về hậu quả của sự nhân lên của virut   A. Gây hủy hoại tế bào.  
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B. Gây độc cho c ơ thể và có độc tố.   C. Tạo ra các hạt vùi trong tế bào và được ứng dụng dùng để chẩn đoán.   D. Virut kích thích cơ thể sản xuất Interferon.     Phần 10: Khái niệm   bệnh truyền nhiễm  và miễn dịch     Câu 129. (Nhận biết). Tìm ý đúng về vanccine    A.Vanccine có thể  là nội độc tố.   B.Vanccine có thể là ngoại độc tố.   C.Vanccine có thể là giải độc tố.   D.Vanccine có thể là kháng độc tố.   Câu 130. (Nhận biết). Chọn ý đúng nhất về sử dụng huyết thanh miễn dịch   A. Phòng bệnh và điều trị.   B. Điều trị dự phòng.   C. Phòng bệnh kh ẩn cấp và điều trị.   D. Phòng bệnh.   Câu 131. (Nhận biết). Chọn ý đúng về Interferon   A. Tác động trực tiếp lên vi khuẩn.   B. Tác động trực tiếp lên virus.   C. Tác động trực tiếp lên acid nhân của virus và phá hủy chúng.   D. Tác động gián tiếp lên virus, ức chế  sự nhân lên của chúng.   Câu 132. (Thông hiểu). Tìm ý sai nói về thể nhiễm trùng do virut.   A. Nhiễm virut cấp.   B. Nhiễm virut mãn tính.   C. Nhiễm virut chậm.   D. không có thể người lành mang virus.   Câu 133. (Thông hiểu). Vaccine giải độc tố chế tạo từ   A. Nội đ ộc tố.   B. Kháng độc tố.   C. Ngoại độc tố.   D. Độc tố vi sinh vật.   Câu 134. (Thông hiểu). Chọn câu nói đúng về độc lực của vi sinh vật   A. Độc lực là một yếu tố của vi khuẩn và không thay đổi.   B. Độc lực chỉ có khi vi khuẩn ở trong cơ thể.   C. Ngoại độc tố, nội   độc tố là yếu tố quan trọng của độc lực.   D. Nha bào là một yếu tố của độc lực cũng như vỏ.   Câu 135. (Nhận biết). Chọn y đúng về nguyên lý phòng bệnh của vaccine   A. Dùng kháng thể để đưa vào cơ thể tạo miễn dịch chủ động.   B. Dùng kháng thể để đưa vào cơ th ể tạo miễn dịch thụ động.   C. Dùng kháng nguyên đã làm mất độc để kích thích cơ thể tạo miễn dịch chủ   động.   D. Dùng kháng nguyên và kháng thể đưa vào cơ thể tạo miễn dịch chủ động.  
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Câu 136. (Thông hiểu). Bản chất của Interferon   A. Là kháng thể.   B. Protein d o tế bào sản xuất ra.   C. Lymphekin do tế bào bạch cầu sản xuất ra.   D. Gammaglobulin do tế bào sản xuất ra.   Câu 137. (Thông hiểu). Chọn ý đúng về sự biến đổi của độc lực   A. Độc lực vi khuẩn là yếu tố ổn định, không thay đổi.   B. Độc lực của vi khuẩn chỉ xuất   hiện khi nó ở trong cơ thể người.   C. Độc lực có thể tăng, giảm hoặc mất.   D. Không thể phục hồi độc lực ở vi khuẩn khi nó đã mất độc lực.   Câu 138. (Nhận biết). Cơ chế tác động của kháng thể là   A. Ngăn cản tổng hợp protein tạo vỏ capxit virut và thành tế bà o vi khuẩn.   B. Bên trong tế bào cơ thể.   C. Gián tiếp vào tế bào vi sinh vật   D. Trực tiếp lên virut và tế bào vi khuẩn.   Câu 140. (Vận dụng thấp). Kháng thể bảo vệ cơ thể xuất hiện vào thời điểm   A. Ngay khi vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể.   B. Không xác định  được.   C.Trước khi các cơ chế bảo vệ không đặc hiệu được hoạt hóa.   D. Sau khi vi sinh vật xâm nhập một thời gian khoảng 7  –   10s.   Câu 141. (Vận dụng thấp). Tìm ý đúng về phản ứng kháng nguyên  –   kháng thể   A. Chỉ có thể tiến hành phản ứng theo nguyên tắc định  tính.   B. Có thể dung kháng nguyên biết sẵn để tìm kháng thể hoặc ngược lại.   C. Phản ứng chỉ xảy ra trong cơ thể, không xảy ra trong ống nghiệm.   D. Phản ứng không mang tính chất đặc hiệu.   Câu 142. (Nhận biết). Những yếu tố làm xuất hiện và lan tràn kháng th uốc là   A. Lạm dụng kháng sinh trong điều trị.   B. Tăng sử dụng kháng sinh không theo đơn.   C. Tăng giao lưu giám sát quốc tế về kháng sinh.   D. Tăng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc   Câu 143. (Vận dụng thấp). Dự phòng kháng thuốc kháng sinh bằng các  biện pháp sau   A. Phối hợp kháng sinh trong mọi trường hợp.   B. Sử dụng kháng sinh đồ trong mọi trường hợp có thể.   C. Phối hợp nhiều loại (3 loại trở lên).   D. Dùng vaccine đa giá.   Câu 144. (Nhận biết). Câu nào sau đây nói sai về vaccine   A. Vaccine được chế t ừ kháng nguyên đặc hiệu của vi sinh vật.   B. Vaccine của loài vi sinh vật nào thường chỉ phòng được loại đó khi tiêm cho   người.   C. Mọi loài vi sinh vật đều có thể chế thành vaccine phòng bệnh.   D. Dùng vaccine không đúng liều, không đúng thời gian thường khô ng mang lại hiệu  quả.  
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Câu 145. (Vận dụng cao). Cơ chế bảo vệ không đặc hiệu của cơ thể được đảm nhiệm bởi   A. Các kháng thể do mẹ truyền.   B. Bạch cầu đa nhân thực bào.   C. Lymphokin hoạt hóa tế bào thực bào.   D. Kháng thể.   Câu 146. (Nhận biết). Tìm ý sai nói  về độc lực vi sinh vật   A. Mọi loài vi sinh vật đều có độc lực.   B. Độc lực là yếu tố quyết định đến quá trình nhiễn trùng.   C. Tính lây bệnh của vi sinh vật chủ yếu phụ thuộc vào động lực.   D. Độc lực có thể tăng giảm hoặc không đổi.   Câu 150. (Nhận biết). Miễ n dịch tế bào là miễn dịch   A. của tế bào.       B. mang tính bẩm sinh.   C. sản xuất ra kháng thể.   D. có sự tham gia của tế bào T độc  
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    ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC LỚP 10   PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT   Chương I:  CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT  

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi  sinh vật.  

Bài 23: Quá trình tổn g hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.  

 

Chương II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT  

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật.  

Bài 26&27: Sinh sản của vi sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng  đến sinh trưởng của vi sinh vật.  

Chương III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM  

Bài 29: Cấu trúc các loại virut.  

Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.  

Bài 31&32: Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn.  Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.  

  PHẦN CHUNG   Phần 1: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV     Câu 1. (Thông hiểu). Trong thành tế bào vi khuẩn Gram dương và Gram âm thì thành  phần nào chiếm tỷ lệ cao nhất   A. Cellulo   B. Peptidoglycan     C. Saccharose    D. Glucid   Câu 2. (Thông hiểu). Vận tốc  tăng trưởng của vi sinh vật tăng theo:   A. Nồng độ chất dinh dưỡng.     B. Thành phần chất dinh dưỡng.   C. Nồng độ chất vô cơ.   D. Loại chất dinh dưỡng.   Câu 3. (Vận dụng thấp). Chọn ý sai về lông vi khuẩn.    A. Lông vi khuẩn là một kháng nguyên có khả năng kích t hích cơ thể tạo kháng nguyên.   B. Chỉ những vi khuẩn gây bệnh mới có lông.   C. Lông vi khuẩn có thể ở một đầu, xung quanh thân.   D. Lông giúp vi khuẩn di động.   Câu 4. (Nhận biết). Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ chất vô cơ và nguồn  cacbon CO2, đượ c gọi là:   A. Quang dị dưỡng.    B. Hoá dị dưỡng.   
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C. Quang tự dưỡng.    D. Hoá tự dưỡ ng.    Câu 5. (Thông hiểu). Tìm ý sai về dinh dưỡng của vi khuẩn   A. Vi khuẩn cần một lượng thức ăn rất lớn để phát triển.   B. Một số vi khuẩn phải kí sinh bắt buộc trong tế bào.   C. Vi khuẩn phải kí sinh bắt buộc trong tế bào.   D. Có hệ enzyme để phân giải thức   ăn.   Câu 6. (Vận dụng thấp). Tìm ý sai về dinh dưỡng của vi khuẩn   A. Có hệ enzyme phân giải thức ăn.   B. Vi khuẩn phải kí sinh bắt buộc trong tế bào.   C. Một số vi khuẩn phải kí sinh bắt buộc trong tế bào.   D. Vi khuẩn cần một lượng thức ăn rất lớn để phát tr iển.   Câu 7. (Thông hiểu). Điểm nào nói sai về cấu trúc vi khuẩn   A. Nhân của vi khuẩn là một sợi ADN.   B. Có ADN, bào tương, màng nhân, nhân, các ribosom,…   C. Vi khuẩn có cấu tạo tế bào nhưng đơn giản.   D. Một số vi khuẩn có khả năng sinh bào tử.   Câu 8. (Vận  dụng cao). Tìm ý đúng về tính chất bắt màu của vi khuẩn   A. Các vi khuẩn đều bắt màu đỏ khi nhuộm gram.   B. Vi khuẩn nói chung khó bắt màu khi nhuộm gram.   C. Một số bắt màu gram âm, một số gram dương, một số khó bắt màu gram.   D. Vi khuẩn gram dương bắt màu đ ỏ, vi khuẩn gram âm bắt màu tím.   Câu 9. (Nhận biết). Môi trường mà thành phần chỉ có chất tự nhiên là môi trường   A. tự nhiên.         B. tổng hợp.   C. bán tự nhiên.         D. bán tổng hợp.   Câu 10. (Nhận biết). Môi trường mà thành phần có cả chất tự nhiên và chất hoá   học là  môi trường   A. tự nhiên.         B. tổng hợp.   C. bán tự nhiên.         D. bán tổng hợp.   Câu 11. (Nhận biết). Vi khuẩn lam dinh dưỡng theo kiểu   A. quang tự dưỡng.   B. quang dị dưỡng.   C. hoá tự dưỡng.   D. hoá dị dưỡng.   Câu 12. (Nhận biết). Vi khuẩn tía không chứa   S dinh dưỡng theo kiểu   A. quang tự dưỡng.   B. quang dị dưỡng.   C. hoá tự dưỡng.   D. hoá dị dưỡng.  
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Câu 13. (Nhận biết). Nấm và các vi khuẩn không quang hợp dinh dưỡng theo kiểu     A. quang tự dưỡng.   B. quang dị dưỡng.   C. hoá tự dưỡng.   D. hoá dị dưỡng.   Câu 14. ( Nhận biết).  Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon  chủ yếu từ   A. ánh sáng và CO 2 .   B. ánh sáng và chất hữu cơ.   C. chất vô cơ và CO 2 .   D. chất hữu cơ.   Câu 15. (Nhận biết). Vi sinh vật quang  dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cac bon  chủ yếu từ   A. ánh sáng và CO 2 .   B. ánh sáng và chất hữu cơ.   C. chất vô cơ và CO 2 .   D. chất hữu cơ.   Câu 16. (Nhận biết). Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon  chủ yếu từ   A. ánh sáng và CO 2 .   B. ánh sáng và chất hữu cơ.   C. chất vô cơ   và CO 2 .   D. chất hữu cơ.    
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Phần 2: Tổng  hợp và phân giải các chất ở VSV   Câu 17. (Thông hiểu). Lên men kị khí là quá trình là quá trình xảy ra ở vi sinh vật do:   A. Vi sinh vật tách hidro ra khỏi cơ chất và chuyển hidro đến chất hữu cơ.     B. Chuyển hoá từ aci d Pyruvic với sự tham gia của NADH 2   chuyển thành NAD.   C. Vi sinh vật được nuôi cấy trong điều kiện kỵ khí.   D. Vi sinh vật sinh ra những chất có mùi hôi.   Câu 18. (Nhận biết). Lên men dấm được coi là ứng dụng của quá trình:   A. Hô hấp hiếu khí không hoàn toàn .       B. Lên men kỵ khí.   C. Hô hấp hiếu khí hoàn toàn.   D. Hô hấp kị khí.   Câu 19. (Nhận biết). Phương pháp dân gian làm giấm ứng dụng hoạt động của:   A.Vi khuẩn axetic.   B.Vi khuẩn lactic.   C.Vi khuẩn etilic.   D.Vi khuẩn xitroric.  


image5.emf
Câu 20. (Nhận biết). Sản phẩm củ a quá trình lên men rượu là   A. etanol và O 2 .         B. etanol và CO 2 .   C. nấm men rượu và CO 2 .         D. nấm men rượu và O 2 .         Câu 21. (Nhận biết). Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động của   A. nấm men rượu.         B. vi khuẩn mì chính.   C. nấm cúc đen.         D. vi  khuẩn lactic.   Câu 22. (Nhận biết). Việc làm tương, nước chấm là lợi dụng quá trình   A. lên men rượu.         B. lên men lactic.   C. phân giải polisacarit.       D. phân giải protein.   Câu 23. (Vận dụng thấp). Axit axetic là sản phẩm của quá trình   A. hô hấp hiếu khí ho àn toàn.         B. hô hấp hiếu khí không hoàn toàn.   C. hô hấp kị khí.         D. vi hiếu khí.   Câu 24. (Thông hiểu). Vi khuẩn lactic hô hấp   A. hiếu khí.         B. vi hiếu khí.   C. kị khí.         D. lên men.   Câu 25. (Thông hiểu). Sản xuất sinh khối nấm men cần môi trường   A. h iếu khí hoàn toàn.         B. hiếu khí không hoàn toàn.   C. vi hiếu khí.         D. kị khí.  


